
Số TT Tên trường Toán Lý Hóa Sinh KHTN Văn Sử Địa Anh Trung Tin C.Nghệ Tổng 

1 THCS Chu văn An 2 4 2 1 2 1 1 1 4 18

2 THCS Lữ Gia 3 2 3 4 1 2 2 1 18

3 THCS Hậu Giang 1 1 4 1 2 1 1 3 8 2 24

4 THCS Lê Quý Đôn 5 1 2 1 1 2 1 3 1 2 19

5 THCS Nguyễn Văn Phú 2 4 1 3 2 3 1 2 3 21

6 THCS Nguyễn Huệ 2 2 1 5

7 THCS Nguyễn Minh Hoàng 4 1 5

8 THCS Lê Anh Xuân 1 3 1 1 2 2 3 7 20

9 THCS Phú Thọ 1 2 1 3 2 8 4 1 22

10 THCS Trương Vĩnh Ký 1 3 2 5 11

11 THCS Việt Mỹ 1 1 1 1 4

12 15 15 15 15 15 13 15 15 15 15 7 167
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